BÁO CÁO NGÀNH HÀNG CAO SU QUÝ III/2006
I. Tình hình sản xuất trong nước

Trong quý 3, các đơn vị của tổng công ty Cao su Việt Nam vẫn tập trung chăm sóc và khai thác tốt cao su trên 170.000ha diện tích đang cho mủ trong  tổng diện tích khoảng 220.000ha cao su trải rộng từ Đông Nam bộ đến Tây Nguyên và miền Trung, với năng xuất bình quân 1,73 tấn/ha/năm. Để nâng cao chất lượng mủ cao su xuất khẩu, trong thời gian qua Tổng công ty cao su Việt Nam đã đầu tư hàng triệu USD trang bị máy móc và các thiết bị hiện đại để chế biến mủ cao su cho trên 12 công ty và nhà máy. Ngoài ra, Tổng công ty còn áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chất lượng mủ cao su thành phẩm và xây dựng các phòng kiểm phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế ở 5 đơn vị. 
Những năm gần đây, nhu cầu cao su thiên nhiên trên thế giới ngày càng tăng, đã thúc đẩy giá mủ cao su lên cao. Điều này đã góp phần làm tăng diện tích trồng cây cao su ở Việt Nam, đặc biệt là phong trào trồng cao su tiểu điền. Cho đến quý 3 năm 2006, diện tích cao su tiểu điền chiếm trên 37% trong tổng số khoảng 500.000ha cao su hiện có trên cả nước, và tập trung chủ yếu ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh. Dự kiến đến năm 2020, cao su tiểu điền sẽ chiếm khoảng 50% trong tổng số khoảng 700.000ha cao su trên toàn quốc. 
Bên cạnh việc mở rộng diện tích cây cao su trong nước, Tổng Công ty cao su Việt Nam còn tiến hành thuê đất trồng 10.000ha cây cao su tại tỉnh Champasak – Lào từ nay cho đến năm 2010 với tổng số vốn đầu tư lên đến 30 triệu USD. Tính đến thời điểm này, công ty Cao su Dak Lak - một thành viên của tổng công ty cao su Việt Nam - đã trồng mới thêm được 2.340 ha cây cao su ở Lào.

II. Tình hình thị trường trong nước và thế giới

Giá cao su trong nước và xuất khẩu

Giá cao su trong nước và xuất khẩu trong quý 3 đều giảm mạnh, giá thu mua trong nước cuối tháng 7 giảm khoảng 2 triệu đồng/tấn so với giữa tháng, còn 37 triệu đồng/tấn, và giá cao su trong tháng 8 tiếp tục giảm từ 7 đến 8 triệu đồng/tấn so với cuối tháng 7, chỉ còn 29 đến 30 triệu đồng/tấn. 
Trong quý 3, Việt Nam vẫn thường xuyên xuất khẩu cao su sang 40 thị trường trên thế giới, trong đó các thị trường chính như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Hoa kỳ và Đài Loan…Tuy nhiên, giá cao su xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng giảm mạnh, nhất là giá xuất khẩu cao su sang thị trường Trung Quốc. Trong tháng 9 vừa qua, giá cao su xuất khẩu của Việt Nam đã giảm trên 1.000USD/tấn, mức giảm mạnh nhất từ trước đến nay. Cao su Việt Nam hiện đang được chào bán với giá khoảng 1.900-2000 USD/tấn, so với 2.800 USD/tấn trong tháng 8. Giá cao su xuất khẩu sang Trung Quốc giảm khá rõ rệt, ví dụ cao su khối SVR3L giao dịch ở mức 19.800 NDT/tấn trong tháng 7, tiếp tục giảm 18.500-18.800 NDT/tấn trong tháng 8 và chỉ còn 13.500 NDT/tấn cuối tháng 9 vừa qua. Nguyên nhân giảm giá cao su xuất khẩu là do khai thác mủ cao su đang vào chính vụ, tác động bởi giới kinh doanh tại thị trường Châu Á đẩy mạnh bán ra, và đặc biệt là sự can thiệp mạnh từ phía Trung Quốc nhằm ép giá. Tuy nhiên trong 9 tháng năm 2006, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.926,97 USD/tấn tăng 48.9% so với cùng kỳ năm ngoái (năm 2005: 1.293,8 USD/tấn). 
Theo số liệu thống kê của Bộ Thương Mại, kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang các thị trường 9 tháng đầu năm đạt 946.308.096 USD với số lượng 501.731 tấn, trong đó, khối lượng xuất khẩu của Tổng công ty cao su Việt Nam khoảng 170.000 tấn. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam vẫn là Trung Quốc với hơn 338.688 tấn, chiếm 68.6% tổng khối lượng cao su xuất khẩu của cả nước, tiếp đến là thị trường Hàn Quốc, với số lượng 22.741 tấn, đạt trị giá 37.411.088 USD. Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) đã đưa ra các khuyến cáo cho các doanh nghiệp về nguy cơ bị ép giá do phần lớn xuất khẩu tập trung vào Trung Quốc, do đó cần phải đa dạng hoá thị trường xuất khẩu cao su để tránh bị phụ thuộc vào Trung Quốc. 
Bảng 1: số liệu thống kê xuất khẩu cao su tháng 9 và 9 tháng đầu năm tại một số thị trường chính
	Tên nước
	ĐVT
	Tháng 9/06
	9 tháng/06

	 
	 
	Lượng
	Trị giá (USD)
	Lượng
	Trị Giá (USD)

	Trung Quốc
	tấn
	47961
	85005936
	338688
	633014879

	Hàn Quốc
	tấn
	2535
	4056920
	22741
	37411088

	Nhật Bản
	tấn
	1046
	2444098
	8564
	17971143

	LB Nga
	tấn
	1925
	3455217
	15304
	32846300

	Malaysia
	tấn
	1729
	3050946
	6876
	14140678

	Indonesia
	tấn
	20
	35300
	2647
	3547217

	Đài Loan
	tấn
	2757
	5642396
	16934
	34720251

	CHLB Đức
	tấn
	3910
	8145629
	19809
	40272787

	Mỹ
	tấn
	2415
	4127601
	9375
	16506796


                  (Nguồn: Trung Tâm Thông Tin Thương Mại)
Hiện nay, kim ngạch xuất khẩu cao su chiếm tỉ trọng thứ hai sau xuất khẩu gạo của Việt Nam và với tình hình xuất khẩu diễn biến tốt như trong thời gian qua khả năng xuất khẩu cao su đạt kim ngạch 1 tỷ USD vào cuối năm là rất khả quan. Trên thị trường quốc tế, Việt Nam đang đứng thứ 4 về xuất khẩu cao su thiên nhiên - sau Thái Lan, Malaysia và Indonesia – và cũng đang có nhiều thuận lợi về giá cả cũng như thị trường để có thể vươn lên vị trí cao hơn về sản lượng và giá trị xuất khẩu trong tương lai. Cao su xuất khẩu của nước ta chủ yếu vẫn là ở dạng thô hoặc qua sơ chế, nếu chịu khó đầu tư công nghệ chế biến thì kim ngạch xuất khẩu cao su sẽ cao hơn rất nhiều do giá cao su và sản phẩm cao su đã qua chế biến thường cao hơn gấp nhiều lần so với cao su xuẩt khẩu thô. Trong tương lai, việc giảm tỷ trọng cao su xuất khẩu thô và tăng lượng xuất khẩu cao su chế biến thì đạt kim ngạch hơn 1 tỷ USD vào năm 2010 là hoàn toàn khả thi với mức kim ngạch tăng bình quân 4%/năm.  
Thị trường thế giới

Tương tự như tình hình giá cả cao su thị trường trong nước và giá xuất khẩu, giá của các loại cao su trên thị trường thế giới trong quý III cũng giảm mạnh do cung dồi dào và sự thiếu vắng khách hàng lớn Trung Quốc. 
Giá cao su châu Á đã giảm khoảng 30-40% trong quý III. Nguyên nhân chính cũng là do nguồn cung tăng, nhu cầu thấp, trong khi đó giá cao su tổng hợp đã rẻ đi nhiều do giá dầu giảm. Tại một số nguồn cung lớn như Thái Lan, Indonesia and Malaysia, giá cao su liên tục giảm.  Giá cao su RSS3 tại thị trường Thái Lan giảm từ 2,75 USD/kg (tháng 7) xuống 1,76 USD/kg (tháng 9). Giá cao su SIR20 của Indonesia giảm từ 2,41 USD/kg xuống còn 1,69 USD/kg và giá cao su SMR20 tại thị trường Malaysia tụt từ 2,54 USD/kg đến 1,73 USD/kg (Đồ thị: Giá cao su các loại trên thị trường thế giới quý III/2006).
[image: image1.emf]Giá cao su các loại trên thị trường Thế giới quý III/06 (US cent/kg)
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                                    (Nguồn: Trung tâm Thông tin Thương Mại)
Theo Hiệp hội cao su quốc tế, việc thị trường cao su thế giới diễn biến thất thường đã gây hoang mang cho các nước sản xuất lớn, và cuối tháng 9 vừa qua, Malaysia, Indonesia và Thái Lan – ba nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới – đã nhóm họp tại Bangkok để thảo luận về biện pháp bình ổn giá cao su. Giải pháp mà các quốc gia sản xuất cao su lớn nhất thế giới đưa ra là cắt giảm sản lượng và xuất khẩu cao su tự nhiên để tránh tình trạng giảm giá hơn nữa (Trung tâm thông tin - Bộ NN và PTNT). 

Một thực tế đang diễn ra là hoạt động khai thác mủ cao su ở Thái Lan đang chậm lại do mưa nhiều và giai đoạn thu hoạch đỉnh điểm cũng đã qua. Bên cạnh đó, khủng hoảng chính trị tại quốc gia này càng làm cho việc khai thác và giao dịch cao su trở nên thận trọng hơn. Tại Indonesia, thời tiết thất thường và mùa đông đã làm giảm 30-40% sản lượng ở nhiều nông trường cao su miền Tây trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua.  
Theo thông tin từ Vinanet, nhu cầu cao su thiên nhiên trên thị trường thế giới sẽ còn tiếp tục tăng mạnh. Malaysia - nguồn sản xuất và cung cấp găng tay cao su lớn nhất thế giới - dự báo nhu cầu găng tay cao su thế giới sẽ tăng khoảng 10% mỗi năm do yêu cầu an toàn trong các ngành y tế mà găng tay cao su thiên nhiên đáp ứng được và hơn nữa quá trình sản xuất găng tay cao su thiên nhiên rất thân thiện với môi trường. Dự báo trong mấy năm tới, năng xuất cao su ở Ấn Độ sẽ giảm do cây già cỗi (sản lượng cao su chỉ chắc chắn chỉ tăng 3.5%), trong khi đó nhu cầu cao su thiên nhiên ở nước này lại tăng mạnh để đáp ứng sự tăng trưởng của ngành công nghiệp sản xuất lốp ô tô (nhu cầu dự báo tăng 5%). Do đó, Ấn Độ sẽ phải đẩy mạnh nhập khẩu cao su từ các quốc gia khác. Bên cạnh đó, sự bùng nổ ngành công nghiệp sản xuất ô tô nội địa tại Trung Quốc gây ra sự thiếu hụt trầm trọng sản lượng cao su cung cấp trong nước, khoảng 900.000 tấn cao su tự nhiên trong năm 2006 và nhu cầu nhập khẩu cao su tổng hợp của Trung Quốc tăng 6% mỗi năm từ nay cho đến năm 2010.      
Cũng chính vì nhu cầu cao su thiên nhiên cho ngành sản xuất săm lốp ô tô tăng cao mà Trung Quốc và Ấn Độ đã trở thành hai quốc gia tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới, đặc biệt Trung Quốc phải phụ thuộc nhiều vào cao su nhập khẩu, nên một trong những mục tiêu muốn tăng mạnh sản lượng của mình là quốc gia này đã chú ý xây dựng các nhà máy săn xuất cao su thiên nhiên và trồng cây cao su ở nước ngoài. Các chuyên gia dự báo giá cao su thiên nhiên sẽ tăng trở lại trong quí IV năm nay và có thể lập kỷ lục 30.000NDT/tấn vào năm 2007 do nhu cầu khổng lồ của thị trường này. 
Nhật Bản cũng có kế hoạch trợ giúp ngành sản xuất cao su tự nhiên của 4 nước ở lưu vực sông Mê Công, gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Mianma. Tại các quốc gia này, với sự trợ giúp của Nhật Bản,  các cơ quan kiểm tra, thí nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng sản phẩm cao su đã và đang được thành lập nhằm nâng cao chất lượng và sản lượng cao su thiên nhiên đáp ứng được với nhu cầu ngày càng tăng của thị trường quốc tế. 
III. Kết luận và kiến nghị
- Trong quý III/06, giá cao su trong nước và xuất khẩu ra các thị trường quốc tế liên tục giảm mạnh và nhu cầu tiêu thụ cũng chững lại ở một số thị trường lớn như Trung Quốc. Do sự tác động của các thị trường lớn và nguồn cung dồi dào tất yếu dẫn đến giảm giá cao su xuất khẩu, chính vì vậy các doanh nghiệp xuất khẩu cao su Việt Nam cần phải chủ động hơn trong việc đa dạng hoá các bạn hàng cho cao su đầu ra, tránh bị động khi các thị trường chính gây sức ép. 
- Các chuyên gia dự đoán nhu cầu tiêu thụ cao su trên thế giới trong thời gian tới sẽ cao, do đó giá xuất khẩu cao su có thể sẽ tăng trở lại, tuy nhiên rất khó có thể đạt được đơn giá cao như thời kỳ đầu năm. 
- Tổng công ty cao su Việt Nam cần chú ý đầu tư hơn nữa về công nghệ chế biến cao su, để có thể tăng chất lượng sản phẩm cao su đầu ra cho xuất khẩu, từ đó tăng giá thành sản phẩm và tạo thu nhập cũng như là công ăn việc làm cho nhiều lao động trong nước. 
- Do ngành công nghiệp sản xuất săm lốp ô tô của Trung Quốc và các nước trên thế giới đang trong thời kỳ phát triển mạnh nên giá cao su và khối lượng xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường quốc tế sẽ tiếp tục tăng mạnh trở lại trong giai đoạn cuối năm. 
- Một vấn đề nữa cần xem xét đó là gỗ cao su ngày càng có giá trị hơn trong sản xuất đồ gỗ xuất khẩu của Việt Nam và thị trường thế giới cũng bắt đầu chú ý hơn về gỗ cao su. Trong khi đó, nguồn gỗ thiên nhiên sẽ khó đáp ứng được lượng lớn nhu cầu của người tiêu dùng, vì vậy nguyên liệu gỗ từ vườn cao su được thanh lý để chuẩn bị tái canh hoàn toàn có thể là một nguồn nguyên liệu đầu vào có giá trị cho sản xuất đồ gỗ phục vụ người tiêu dùng.  
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